
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

1 Nguyễn Đức Luyến 18/6/1968 Xây dựng
26 năm hoạt động chuyên 

môn

2 Nguyễn Công Hoan 18/01/1981

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật trong hoạt động đầu tư 

xây dựng giai đoạn: Lập dự án đầu tư xây 

dựng

10 năm hoạt động chuyên 

môn

3 Trần Văn Quang 14/9/1981

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật trong hoạt động đầu tư 

xây dựng bao gồm các giai đoạn: Lập dự 

án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công 

trình và khai thác sử dụng, bảo trì công 

cộng

10 năm hoạt động chuyên 

môn

4 Nguyễn Trung Kiên 07/02/1980

Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng 

bao gồm: Giám định chất lượng khảo sát 

xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây 

dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công 

trình, công trình xây dựng và giám định sự 

cố công trình xây dựng

10 năm hoạt động chuyên 

môn

5 Đoàn Xuân Thủy 19/8/1979

Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng 

gồm: Giám định chất lượng bộ phận công 

trình xây dựng, công trình xây dựng và 

giám định sự cố công trình xây dựng

09 năm hoạt động chuyên 

môn
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

6 Nguyễn Thanh Tuyên 16/8/1985 Kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
16 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Giao thông vận tải 

vào Sở Xây dựng

7 Nguyễn Đức Thuận 06/7/1987 Kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
13 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Giao thông vận tải  

vào Sở Xây dựng

8 Đoàn Văn Phương Nam 28/9/1993 Kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
08 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

9 Lò Tiến Mạnh 18/4/1994 Kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
06 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

10 Quàng Văn Phong 05/3/1986 Kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ
06 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

Sở Xây dựng
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

11 Trương Mạnh Hiển 06/12/1981 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
21 năm hoạt động chuyên 

môn 
Công nhận mới

12 Phạm Quốc Phú 05/11/1983 Công nghệ thông tin
13 năm hoạt động chuyên 

môn 
Công nhận mới

13 Phạm Thu Hà 04/9/1971 Khoa học và Công nghệ
13 năm hoạt động chuyên 

môn 
Công nhận mới

14 Cầm Đức Thành 05/4/1982 Công nghệ thông tin

20 năm hoạt động chuyên 

môn và 13 năm hoạt động 

GĐTP

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Khoa học và Công 

nghệ

15 Nguyễn Văn Chiến 17/12/1981 Điện tử - Viễn thông

15 năm hoạt động chuyên 

môn và 08 năm hoạt động 

GĐTP

Thay đổi thông tin do chuyển 

công tác đến UBND xã 

Mường Cơi

16 Cầm Mính Thu Hằng 05/11/1987 Báo chí

11 năm hoạt động chuyên 

môn và 03 năm hoạt động 

GĐTP

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập lĩnh vực Báo chí từ Sở 

Thông tin và Truyền thông 

vào Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

17 Nguyễn Văn Hợp 03/4/1980 Thể dục, thể thao
22 năm 02 tháng hoạt 

động chuyên môn
Công nhận mới

18 Phạm Văn Tuấn 02/2/1985 Di sản văn hóa
16 năm 04 tháng hoạt 

động chuyên môn
Công nhận mới

Sở Khoa học và 

Công nghệ

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

19 Phạm Thị Lan 07/6/1976 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 25 năm hoạt động GĐTP

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Tài nguyên và Môi 

trường  vào Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

20 Nguyễn Văn Bính 19/6/1976 Khí tượng thủy văn 
29 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Tài nguyên và Môi 

trường  vào Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

21 Phạm Bá Di 06/11/1986 Đất đai
13 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Tài nguyên và Môi 

trường  vào Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

22 Trần Khánh Dũng 09/10/1987 Địa chất - Khoáng sản
12 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Tài nguyên và Môi 

trường  vào Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

23 Đinh Thị Thuận 20/12/1979 Kế toán
17 năm hoạt động chuyên 

môn

24 Bùi Hồng Nam 09/10/1975 Kế toán
11 năm hoạt động chuyên 

môn

25 Hoàng Thị Vui 01/12/1978 Kế toán
20 năm hoạt động chuyên 

môn

26 Nguyễn Thị Thành 14/07/1972 Kế toán
24 năm hoạt động chuyên 

môn

27 Tạ Thu Hiền 14/03/1989 Kế toán
8 năm hoạt động chuyên 

môn

28 Tạ Hoàng Thái Thịnh 19/09/1991 Kế toán
8 năm hoạt động chuyên 

môn

29 Trần Thị Ánh Tuyết 06/05/1980 Kế hoạch và Đầu tư
19 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư  

vào Sở Tài chính

30 Nguyễn Thị Bình 06/10/1981 Kế hoạch và Đầu tư
17 năm hoạt động chuyên 

môn

Thay đổi thông tin do sáp 

nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư  

vào Sở Tài chính

Sở Tài chính
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tƣ pháp

Kinh nghiệm trong hoạt 

động chuyên môn và 

hoạt động giám định tƣ 

pháp

Đơn vị công tác Ghi chú

31 Lê Văn Thanh 08/2/1974 Giá
27 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

32 Đinh Hải Nam 26/8/1986 Kế hoạch và Đầu tư
13 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

33 Đỗ Thị Ban 31/8/1974 Kế hoạch và Đầu tư
28 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

34 Nguyễn Đức Toàn 29/3/1982 Kế hoạch và Đầu tư
17 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

35 Giàng Thị Chử 02/6/1986 Kế hoạch và Đầu tư
15 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

36 Nguyễn Văn Dũng 02/4/1978 Kế hoạch và Đầu tư
32 năm hoạt động chuyên 

môn
Công nhận mới

37 Mè Thị Loan 18/5/1974
Quản lý công nghiệp; hóa chất, vật liệu nổ 

công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm

16 năm hoạt động chuyên 

môn

38 Nguyễn Thế Truyền 08/6/1976 Quản lý năng lượng
25 năm hoạt động chuyên 

môn

39 Nguyễn Xuân Thắng 30/01/1990 Quản lý thương mại
11 năm hoạt động chuyên 

môn

Sở Tài chính

Sở Công thương
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